
STT MÃ SV NGÀNH

ĐĂNG KÝ 

NGUYỆN 

VỌNG LÀM 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTN

ĐIỂM ĐAN/ 

ĐIỂM TTTN

GIẢNG VIÊN

HƯỚNG DẪN
GHI CHÚ

1 2051010032 Lê Văn Chiến Khoa học máy tính Có 3.04 8,5 ThS. Dương Hữu Thành

2 2051010083 Phan Thanh Hải Khoa học máy tính Có 3.69 10 ThS. Dương Hữu Thành

3 2051010096 Trịnh Minh Hiếu
Khoa học máy tính - Cơ sở 

dữ liệu
Có 2,64 8,2 ThS. Dương Hữu Thành

Xét bổ sung ngày 

10/01/24

4 2051012004 Nguyễn Vân Anh Khoa học máy tính Có 3.80 9 ThS. Dương Hữu Thành

5 2051012019 Lương Tấn Đạt Khoa học máy tính Có 3.23 8,5 ThS. Dương Hữu Thành

6 2051012054 Vũ Nguyễn Mai Linh Khoa học máy tính Có 3.54 9 ThS. Dương Hữu Thành

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Điều kiện làm KLTN: 

1/ Điểm TB toàn khóa >=2.5 (hệ 4)

2/ Điểm Đồ án ngành >=8

3/ Đã đăng ký nguyện vọng làm KLTN với giáo viên hướng dẫn khi làm Đồ án ngành 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

______________

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2020

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

(Cập nhật ngày 22/01/2024)

Lưu ý : 

- Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách, vui lòng điền thông tin đề nghị xét bổ sung trước ngày 15/01/2024 vào link : 

https://forms.gle/PXuiKXQz4fPqVXgL9

- Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nhưng không muốn làm khóa luận, vui lòng điền thông tin đề nghị hủy làm khóa luận tốt nghiệp trước ngày 15/01/2024 

vào link: https://forms.gle/R9QvRg4fTcXtdnmq7

- Mọi phát sinh sau ngày 12/01/2023 không được giải quyết

- Danh sách sinh viên làm KLTN chính thức và Lịch gặp giáo viên hướng dẫn sẽ thông báo ngày 20/02/2024

- Sinh viên in phiếu nộp tiền làm KLTN sau ngày 26/02/2024

- Liên hệ với giảng viên hướng dẫn qua email hoặc điện thoại trước ngày 26/02/2024

- Thời gian thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: 10 tuần

    + Ngày bắt đầu: 04/3/2024

    + Ngày kết thúc: 12/5/2024

    + Ngày nộp file KLTN để kiểm tra đạo văn: 18, 19/5/2024

    + Ngày nộp quyển KLTN sẽ thông báo sau.

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
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7 2051012056 Lê Phi Long Khoa học máy tính Có 3.41 8,5 ThS. Dương Hữu Thành

8 2051012086 Lại Bình Phong Khoa học máy tính Có 3.69 10 ThS. Dương Hữu Thành

9 2051012114 Nguyễn Đặng Tiến Khoa học máy tính Có 3.28 9 ThS. Dương Hữu Thành

10 2051010310 Nguyễn Sinh Tiến Khoa học máy tính Có 2.52 8,1 ThS. Hồ Hướng Thiên

11 2051010367 Thái Gia Vương Khoa học máy tính Có 2.76 9 ThS. Hồ Quang Khải

12 2051012082 Nguyễn Thị Ý Nhi Khoa học máy tính Có 3.23 9 ThS. Hồ Quang Khải

13 2051012097 Phan Thị Hồng Quế Khoa học máy tính Có 3.37 9 ThS. Hồ Quang Khải

14 2051012011 Mai Thanh Bình Khoa học máy tính Có 2.86 9 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

15 2051012074 Hồ Đắc Nguyên Khoa học máy tính Có 3,21 9,5
ThS. Nguyễn Thị Mai 

Trang

Xét bổ sung ngày 

22/01/24

16 2051012095 Nguyễn Minh Quân Khoa học máy tính Có 2.68 9 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

17 2051012102 Nguyễn Minh Tài Khoa học máy tính Có 3.03 9 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

18 2051012118 Nguyễn Huỳnh Minh Trí Khoa học máy tính Có 2.62 8 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

19 2051012050 Huỳnh Hữu An Khương Khoa học máy tính Có 2.93 9 TS. Trương Hoàng Vinh

20 2051012087 Lê Văn Phôn Khoa học máy tính Có 3.15 9 TS. Trương Hoàng Vinh

1 2051050265 Đặng Văn Mãi Công nghệ thông tin Có 3.55 8 ThS. Dương Hữu Thành

2 2051050459 Trịnh Quốc Thảo Công nghệ thông tin Có 3,3 8,8 ThS. Dương Hữu Thành
Xét bổ sung ngày 

10/01/24

3 2051052051 Phan Lê Hồ Công nghệ thông tin Có 3.51 9 ThS. Dương Hữu Thành

4 2051052059 Đậu Xuân Hoàng Hùng Công nghệ thông tin Có 3.75 8,5 ThS. Dương Hữu Thành

5 2051052087 Nguyễn Kim Bảo Ngân Công nghệ thông tin Có 3.35 9 ThS. Dương Hữu Thành

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều kiện làm KLTN: 

1/ Điểm TB toàn khóa >=2.5 (hệ 4)

2/ Điểm Đồ án ngành >=8

3/ Đã đăng ký nguyện vọng làm KLTN với giáo viên hướng dẫn khi làm Đồ án ngành 



STT MÃ SV NGÀNH

ĐĂNG KÝ 

NGUYỆN 

VỌNG LÀM 

KLTN 

ĐIỂM 

TBTN

ĐIỂM ĐAN/ 

ĐIỂM TTTN

GIẢNG VIÊN

HƯỚNG DẪN
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

6 2051052096 Bùi Tiến Phát Công nghệ thông tin Có 3.76 9 ThS. Dương Hữu Thành

7 2051052097 Võ Phú Phát Công nghệ thông tin Có 3.05 9 ThS. Dương Hữu Thành

8 2051052137 Trần Nhật Tiến Công nghệ thông tin Có 3.24 8 ThS. Dương Hữu Thành

9 2051052140 Lê Quang Tới Công nghệ thông tin Có 3,52 9 ThS. Dương Hữu Thành
Xét bổ sung ngày 

10/01/24

10 2051052145 Trần Ngọc Tuấn Công nghệ thông tin Có 3.45 8 ThS. Dương Hữu Thành

11 2051050146 Phạm Phi Hoàn Công nghệ thông tin Có 2.50 8,2 ThS. Hồ Hướng Thiên

12 2051050435 Phan Nhựt Tân Công nghệ thông tin Có 2.79 8,2 ThS. Hồ Hướng Thiên

13 2051052026 Lê Quang Đạt Công nghệ thông tin Có 2,7 8 ThS. Hồ Hướng Thiên
Xét bổ sung ngày 

15/01/24

14 2051052040 Đinh Minh Hiếu Công nghệ thông tin Có 2.78 8,8 ThS. Hồ Hướng Thiên

15 2051052048 Phạm Tấn Hoàng Công nghệ thông tin Có 2.64 8 ThS. Hồ Hướng Thiên

16 2051052065 Trần Đăng Khoa Công nghệ thông tin Có 2.85 8,2 ThS. Hồ Hướng Thiên

17 2051052135 Cao Nguyên Thuỵ Công nghệ thông tin Có 3,62 8,2 TS. Nguyễn Tiến Đạt
Xét bổ sung ngày 

10/01/24

18 2051050001 Đỗ Văn An Công nghệ thông tin Có 2.60 8,4
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

19 2051050145 Trương Thị Kim Hoa Công nghệ thông tin Có 3.46 9
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

20 2051050420 Ngô Thị Kim Tài Công nghệ thông tin Có 3.31 9
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

21 2051050561 Hồ Quang Văn Công nghệ thông tin Có 3.12 9
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

22 2051052003 Lương Viết Anh Công nghệ thông tin Có 2.98 9,2
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

23 2051052034 Nguyễn Thanh Hải Công nghệ thông tin Có 2.78 9,4
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

24 2051052056 Hàng Đức Huy Công nghệ thông tin Có 2.58 9,2
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

25 2051052066 Đặng Vỹ Khôi Công nghệ thông tin Có 3.18 8,4
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

26 2051052069 Vũ Phạm Tuấn Kiệt Công nghệ thông tin Có 2.88 8,4
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

27 2051052074 Nguyễn Đình Linh Công nghệ thông tin Có 2.53 8,4
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang
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28 2051052139 Võ Thành Tính Công nghệ thông tin Có 3.04 9,4
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

29 2051052154 Nguyễn Hoàng Vũ Công nghệ thông tin Có 2.67 9 ThS. Võ Thị Kim Anh

30 2051050149 Võ Bùi Minh Hoàng Công nghệ thông tin Có 2.61 8,6 TS. Phan Trần Minh Khuê

31 2051050188 Dương Hoàng Khang Công nghệ thông tin Có 2.55 9 TS. Phan Trần Minh Khuê

32 2051050559 Nguyễn Phú Vang Công nghệ thông tin Có 2,83 8,6 TS. Phan Trần Minh Khuê
Xét bổ sung ngày 

10/01/24

33 2051052036 Nguyễn Văn Hậu Công nghệ thông tin Có 3.39 9,3 TS. Phan Trần Minh Khuê

34 2051052042 Trần Đức Hiếu Công nghệ thông tin Có 2.82 9,5 TS. Phan Trần Minh Khuê

35 2051052090 Võ Hữu Nghĩa Công nghệ thông tin Có 2.83 9,3 TS. Phan Trần Minh Khuê

36 2051052092 Nguyễn Minh Nhật Công nghệ thông tin Có 2.87 9 TS. Phan Trần Minh Khuê

37 2051052110 Phan Minh Quân Công nghệ thông tin Có 2.90 9 TS. Phan Trần Minh Khuê

38 2051052114 Trần Hùng Quý Công nghệ thông tin Có 2.83 8,6 TS. Phan Trần Minh Khuê

39 2051052117 Nguyễn Hồng Sơn Công nghệ thông tin Có 3.04 8 TS. Phan Trần Minh Khuê

40 2051052136 Phạm Gia Tiến Công nghệ thông tin Có 2.68 9,5 TS. Phan Trần Minh Khuê

41 2051052147 Nguyễn Huy Tú Công nghệ thông tin Có 2.78 8,3 TS. Phan Trần Minh Khuê

42 2051050314 Nguyễn Thành Nhân Công nghệ thông tin Có 3.02 8 TS. Trương Hoàng Vinh

43 2051050549 Trần Đăng Tuấn Công nghệ thông tin Có 3.31 8,3 TS. Trương Hoàng Vinh

44 2051052006 Nguyễn Chu Phước Ân Công nghệ thông tin Có 2.77 8,5 TS. Trương Hoàng Vinh

45 2051052028 Trương Thành Đạt Công nghệ thông tin Có 3.06 8,3 TS. Trương Hoàng Vinh

46 2051052029 Lê Minh Đức Công nghệ thông tin Có 3.00 8,3 TS. Trương Hoàng Vinh

47 2051052047 Nguyễn Đức Hoàng Công nghệ thông tin Có 2.85 8 TS. Trương Hoàng Vinh

48 2051052054 Đoàn Gia Huy Công nghệ thông tin Có 3.23 8,5 TS. Trương Hoàng Vinh

49 2051052086 Trần Nhật Nam Công nghệ thông tin Có 2.57 8 TS. Trương Hoàng Vinh
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50 2051052095 Vũ Hoàng Phan Công nghệ thông tin Có 2.80 8,7 TS. Trương Hoàng Vinh

51 2051052100 Nguyễn Hoàng Gia Phú Công nghệ thông tin Có 2.78 8,7 TS. Trương Hoàng Vinh

52 2051052125 Trương Nguyễn Minh Thái Công nghệ thông tin Có 3,05 8,3 TS. Trương Hoàng Vinh
Xét bổ sung ngày 

10/01/24

53 2051052127 Ngô Minh Thành Công nghệ thông tin Có 3.15 8,5 TS. Trương Hoàng Vinh

1 2054052046 Bùi Thị Kim Oanh Hệ thống thông tin quản lý Có 3.30 9 ThS. Dương Hữu Thành

2 2054050033 Trần Mỹ Duyên Hệ thống thông tin quản lý Có 3.11 9,6 ThS. Hồ Hướng Thiên

3 2054052007 Phạm Nguyễn Như Bình Hệ thống thông tin quản lý Có 3.20 9,3 ThS. Hồ Hướng Thiên

4 2054052023 Phạm Thị Thùy Hương Hệ thống thông tin quản lý Có 2.97 9,5 ThS. Hồ Hướng Thiên

5 2054052077 Trương Hoài Thanh Trúc Hệ thống thông tin quản lý Có 3.19 9,5 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

6 2054052029 Đặng Hoàng Linh Hệ thống thông tin quản lý Có 3.06 9,6 ThS. Võ Thị Kim Anh

7 2054052065 Bùi Anh Thư Hệ thống thông tin quản lý Có 3.27 9,6 ThS. Võ Thị Kim Anh

8 2054052079 Bùi Thị Hạnh Uyên Hệ thống thông tin quản lý Có 3.14 9,6 ThS. Võ Thị Kim Anh

1 2051052012 Đặng Phạm Đình Chương Công nghệ thông tin Có 3.52 8,8 ThS. Dương Hữu Thành
Hủy KLTN 

15/01/24

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Điều kiện làm KLTN: 

1/ Điểm TB toàn khóa >=2.5 (hệ 4)

2/ Điểm Thực tập tốt nghiệp >=8 , tạm thời Khoa sẽ đăng danh sách chưa xét điểm TTTN, sẽ công bố danh sách chính thức sau khi có điểm TTTN
3/ Đã đăng ký nguyện vọng làm KLTN với giáo viên hướng dẫn khi Thực tập tốt nghiệp

DANH SÁCH HỦY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
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2 2051052115 Trịnh Tấn Sĩ Công nghệ thông tin Có 2.53 8 ThS. Hồ Hướng Thiên
Hủy KLTN 

15/01/24

3 2051052081 Trần Nhật Minh Công nghệ thông tin Có 2.89 9,1 ThS. Hồ Quang Khải
Hủy KLTN 

10/01/24

4 2051052072 Lê Văn Lâm Công nghệ thông tin Có 3.24 8,8 ThS. Hồ Quang Khải
Hủy KLTN 

15/01/24

5 2055012088 Đinh Hoàng Thanh Trúc Công nghệ thông tin Có 2.72 8,8 ThS. Hồ Quang Khải
Hủy KLTN 

15/01/24

6 2051050343 Thái Tấn Phát Công nghệ thông tin Có 3.07 9 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang
Hủy KLTN 

10/01/24

7 2051050488 Nguyễn Thanh Thuyền Công nghệ thông tin Có 2.99 9 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang
Hủy KLTN 

10/01/24

8 2051052007 Trần Nguyễn Hồng Ân Công nghệ thông tin Có 2.68 8,5 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang
Hủy KLTN 

10/01/24

9 2051052046 Huỳnh Minh Hoàng Công nghệ thông tin Có 3.06 8,5 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang
Hủy KLTN 

10/01/24

10 2051052067 Phạm Trung Kiên Công nghệ thông tin Có 2.91 8,9 TS. Phan Trần Minh Khuê
Hủy KLTN 

19/01/24

11 2051052120 Nguyễn Thị Thanh Công nghệ thông tin Có 3.19 9 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang
Hủy KLTN 

10/01/24

12 2051052099 Đào Minh Phố Công nghệ thông tin Có 2.90 8,1
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

Hủy KLTN 

15/01/24

13 2051052158 Nguyễn Thị Ngọc Yến Công nghệ thông tin Có 2.85 8 TS. Phan Trần Minh Khuê
Hủy KLTN 

10/01/24

14 2051050075 Trịnh Bảo Duy Công nghệ thông tin Có 2.92 8 TS. Trương Hoàng Vinh
Hủy KLTN 

10/01/24

15 2051050327 Lê Thị Huỳnh Như Công nghệ thông tin Có 2.87 8 TS. Trương Hoàng Vinh
Hủy KLTN 

10/01/24

16 2054052018 Đỗ Thị Thu Hằng Hệ thống thông tin quản lý Có 3.06

Danh sách chính 

thức sau khi có 

điểm TTTN

ThS. Võ Thị Kim Anh
Hủy KLTN 

15/01/24

17 2054052027 Lê Tuấn Kiệt Hệ thống thông tin quản lý Có 2.72

Danh sách chính 

thức sau khi có 

điểm TTTN

ThS. Võ Thị Kim Anh
Hủy KLTN 

15/01/24

18 2054052028 Nguyễn Anh Kiệt Hệ thống thông tin quản lý Có 2.59

Danh sách chính 

thức sau khi có 

điểm TTTN

ThS. Võ Thị Kim Anh
Hủy KLTN 

15/01/24

19 2054052040 Lê Thị Nhạn Hệ thống thông tin quản lý Có 2.86

Danh sách chính 

thức sau khi có 

điểm TTTN

ThS. Võ Thị Kim Anh
Hủy KLTN 

15/01/24

20 2054052042 Nguyễn Trần Dương Nhi Hệ thống thông tin quản lý Có 3.17

Danh sách chính 

thức sau khi có 

điểm TTTN

TS. Trương Hoàng Vinh
Hủy KLTN 

10/01/24
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21 2051012066 Nguyễn Đăng Nhựt Nam Khoa học máy tính Có 2.95 8,8 ThS. Hồ Quang Khải
Hủy KLTN 

10/01/24

22 2051012075 Hồ Ngọc Khôi Nguyên Khoa học máy tính Có 2.70 8 ThS. Hồ Quang Khải
Hủy KLTN 

15/01/24

23 2051010084 Nguyễn Hoàng Hảo Khoa học máy tính Có 3.06 8,4
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Trang

Hủy KLTN 

10/01/24

24 2051012024 Hồ Ngọc Giang Khoa học máy tính Có 2.91 8,1 TS. Trương Hoàng Vinh
Hủy KLTN 

10/01/24

25 2051012101 Đỗ Công Sơn Khoa học máy tính Có 2.63 8 TS. Trương Hoàng Vinh
Hủy KLTN 

10/01/24

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2024

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


